
TRÖÔØNG THPT
TRAÀN PHUÙ DANH SAÙCH PHOØNG KIEÅM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HS GIỎI KHỐI 10 

MOÂN:....................................... PHOØNG: ..............................

NAÊM HOÏC: 2023 - 2024

STT Phòng SBD Số hồ sơ Môn HỌ TÊN HỌC SINH Ký tên NoiSinh

1 Tin 3 Ti000001 113 Tin PHAN PHÚ DĨNH

2 Tin 3 Ti000002 118 Tin LÊ NGỌC DUNG

3 Tin 3 Ti000003 128 Tin Nguyễn Trí Dũng

4 Tin 3 Ti000004 131 Tin Đoàn Lê Duy

5 Tin 3 Ti000005 133 Tin Lê Minh Duy

6 Tin 3 Ti000006 239 Tin Trần Huy Hùng

7 Tin 3 Ti000007 241 Tin DƯƠNG ĐÌNH HUY

8 Tin 3 Ti000008 253 Tin Đặng Lê Gia Huy 

9 Tin 3 Ti000009 255 Tin Kiều Gia Huy

10 Tin 3 Ti000010 333 Tin Hoàng Nguyễn Ngọc Khoa

11 Tin 3 Ti000011 335 Tin Nguyễn Đình Anh Khoa

12 Tin 3 Ti000012 343 Tin Nguyễn Ngọc Minh Khôi

13 Tin 3 Ti000013 379 Tin NGUYỄN NHƯ LÂM

14 Tin 3 Ti000014 404 Tin Ngô Thanh Long

15 Tin 3 Ti000015 429 Tin Phạm Hoàng Quang Minh

16 Tin 3 Ti000016 439 Tin Trần Nguyễn Hiếu Minh

17 Tin 3 Ti000017 443 Tin Đồng Nhật Diễm My

18 Tin 3 Ti000018 518 Tin Nguyễn Đình Khánh Ngọc

19 Tin 3 Ti000019 562 Tin Đặng Thành Nhân

20 Tin 3 Ti000020 633 Tin Đào Trọng Phú

21 Tin 3 Ti000021 720 Tin Phạm Hải Thạch

22 Tin 3 Ti000022 732 Tin Trần Thị Phương Thảo

23 Tin 3 Ti000023 741 Tin Bùi Việt Minh Thiên

24 Tin 3 Ti000024 823 Tin Bùi Xuân Trí

25 Tin 3 Ti000025 008 Tin Phún Tấn An


